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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9142
	Nguyễn Thị Hồng Quyên
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2 
	9131
	Trần Tuấn Nhã
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	9130
	Phan Xuân Hoài
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	9148
	Nguyễn Ngọc Thanh
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	9147
	Phạm Văn Đại
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	9145
	Nguyễn văn Hải
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	9144
	Hoàng Quốc Huy
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	9143
	Hoàng Văn Song
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	9153
	Đinh Xuân Tiến
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	9154
	Phan Thanh Hải
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	9157
	Nguyễn Văn Bình
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	9162
	Phạm Thanh Huyền
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	9161
	Nguyễn Văn Hiệp
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	9166
	Nguyễn Văn Thắng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15 
	9165
	Nguyễn Văn Trãi
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	8908
	Hà Minh Đương
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	9209
	Nguyễn Văn Hậu
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	9237
	Đinh Thị Như Ngọc
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	19 
	9221
	Trần Công Phong
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	9222
	Nguyễn Đăng Nhân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	9223
	Từ Đức Việt
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	9224
	Đinh Thanh Hà
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	9228
	Nguyễn Khánh Tiên
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	9229
	Nguyễn Văn Hùng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	9231
	Nguyễn Ngọc Cảnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	9235
	Nguyễn Việt Linh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	9242
	Hoàng Trọng Tuyên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	9243
	Nguyễn Tiến Lương
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29 
	9244
	Đặng Đình Nguyên
	Võ Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	9245
	Nguyễn Đăng Huấn
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31 
	9246
	Trần Viết Trường
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32 
	9247
	Võ Xuân Hoa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	9248
	Trần Mạnh Hùng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34 
	9250
	Hoàng Quốc Việt
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	9251
	Nguyễn Minh Châu
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36 
	9254
	Nguyễn Văn Vũ
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	9255
	Lê Trung Thành
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	38 
	9256
	Hoàng Văn Sơn
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39 
	9257
	Hoàng Giang Nam
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	9258
	Nguyễn Phước Tính
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình


